
KINH PHÍ TIẾT KIỆM 5% CHI THƯỜNG XUYÊN GIAO ĐẦU NĂM 2026 CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
THEO ĐIỀU 1 NGHỊ QUYẾT SỐ 135-NQ/CP

(Kèm theo Công văn số             /UBND-KT ngày            /6/2026 của UBND xã Sơn Tịnh)
ĐVT: triệu đồng 

STT Cơ quan, đơn vị

Dự toán
giao đầu

năm
2026

Tổng cộng
số loại trừ

KP tiết kiệm
trên 5% dự
toán chi TX
năm 2026

Các
khoản chi
lương, có
tính chất

tiền
lương và

các
khoản chi
cho con

người, chi
tiền

thưởng
theo Nghị

định số
73/2024/
NĐ-CP

Kinh phí
thực hiện
các chính

sách
ASXH đã
được cấp
có thẩm
quyền
quyết

định, các
khoản chi
cho con

người theo
chế độ (1)

Các khoản chi theo
các cam kết quốc
tế: Chi từ nguồn
vốn ngoài nước;

vốn đối ứng để thực
hiện các dự án

ODA; các khoản
chi đóng niên liễm;
kinh phí thực hiện

thoả thuận hoà giải,
phán quyết, quyết
định của trọng tài

quốc tế; chi viện trợ
của ngân sách địa

phương

Kinh phí kỳ họp Quốc hội, hoạt
động của ủy ban Thường vụ Quốc

hội và Đoàn đại biểu Quốc hội;
kinh phí thực hiện công tác tuyên
truyền, báo chí phục vụ hoạt động
Quốc hội; kinh phí hỗ trợ cho các
tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức
việc tôn giáo tại Việt Nam; kinh

phí sản xuất hiện vật khen
thưởng; kinh phí kỳ họp Hội đồng
nhân dân, hoạt động của Hội đồng

nhân dân các cấp; kinh phí tổ
chức Đại hội Đảng toàn quốc;

kinh phí tổ chức bầu cử Đại biểu
Quốc hội, Hội đồng nhân dân các

cấp

Kinh phí
hoạt động
đối ngoại
của Nhà
nước và
phục vụ

nhiệm vụ
đối ngoại
của lãnh

đạo Đảng,
Nhà nước,
Quốc hội,
Chính phủ

Kinh phí đào tạo
lưu học sinh nước
ngoài ở Việt Nam

và đào tạo lưu
học sinh Việt
Nam ở nước

ngoài diện Hiệp
định; kinh phí

thực hiện Đề án
đào tạo, bồi

dưỡng ở nước
ngoài theo các Đe
án đã được Thủ

tướng Chính phủ
phê duyệt; kinh
phí đào tạo, bồi
dưỡng cán bộ,

công chức

Kinh phí thực hiện các
nhiệm vụ khoa học, công
nghệ, đổi mới sáng tạo và
chuyển đổi số để thực hiện
Nghị quyết số 57-NQ/TW
của Bộ Chính trị về đột

phá phát triên khoa học,
công nghệ, đôi mới sáng

tạo và chuyển đổi số quốc
gia, Nghị quyết so

193/2025/QH15 của Quốc
hội về thí điểm một số cơ
chế, chính sách đặc biệt
tạo đột phá phát triến

khoa học, công nghệ, đối
mới sáng tạo và chuyển đổi
số quốc gia; kinh phí thực
hiện các nhiệm vụ hợp tác
khoa học kỹ thuật với một

số nước theo Hiệp định
hoặc Nghị định thư

Kinh phí các hoạt động
phục vụ công tác y tế

dự phòng (2); kinh phí
hoạt động chỉ đạo

tuyến, hướng dẫn hỗ
trợ chuyên môn,

chuyển giao kỹ thuật,
luân phiên cán bộ

chuyên môn từ bệnh
viện tuyến trên về hỗ

trợ các bệnh viện tuyến
dưới nhằm nâng cao

chất lượng khám, chữa
bệnh đã được duyệt;
kinh phí khám bệnh,
chữa bệnh, chăm sóc
cho bệnh nhân Tâm
thần, Phong, Lao tại

các cơ sở y tế

Kinh phí hoạt động phục vụ
phiên tòa; kinh phí hoạt
động điều tra, thực hành
quyền công tố và kiểm sát
hoạt động tư pháp của cơ
quan kiểm sát nhân dân;

kinh phí giám định phục vụ
hoạt động của cơ quan tư

pháp, thanh tra, kiểm toán;
kinh phí hoạt động của đoàn
Hội thẩm, kinh phí tạm ứng
cưỡng chế thi hành án, tiêu
hủy tang vật, kinh phí thừa
phát lại; kinh phí thực hiện
hoà giải, đổi thoại theo Luật
Hoà giải, đối thoại tại Toà
án; kinh phí bồi thường

thiệt hại... (3)

Kinh phí
sự nghiệp
thực hiện

các
Chương

trình mục
tiêu quốc

gia

Kinh phí
mua gạo
xuất cấp
theo các
Quyết

định của
Thủ

tướng
Chính

phủ

Kinh phí
thực hiện

các
nhiệm vụ
đã hoàn
thành

hoặc đã
phát sinh
nghĩa vụ

thanh
toán hợp

pháp
trước
ngày

Chính
phủ ban

hành
Nghị

quyết này

Kinh phí thực
hiện các gói thầu

đã phát hành
thông báo mời
thầu hoặc phát
hành hồ sơ yêu

cầu, gửi dự thảo
hợp đồng trước
ngày Chính phủ
ban hành Nghị
quyết này theo
đúng quy định

pháp luật, không
cập nhật được giá
gói thầu để thực
hiện tiết kiệm chi
và tiếp tục thực
hiện trong năm

2026

A B 1 2=3+…15 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=(1-2)*5%

Tổng cộng 198.349 189.598 87.082 88.660 - - - - - - - - - 13.855 - 438

1 Sự nghiệp kinh tế 6.263 4.710 861 598 - - - - - - - - - 3.251 - 78
a Nguồn KP tự chủ 1.018 927 861 66 4,547

b Nguồn KP không tự
chủ 5.245 3.783 598 3.185 73,107

c

Nguồn thu phí được
khấu trừ để lại  theo
quy  định  của  pháp
luật phí, lệ phí

-

2 Sự nghiệp văn hóa -
thông tin 538 116 - - - - - - - - - - - 116 - 21

a Nguồn KP tự chủ -

b Nguồn KP không tự
chủ 538 116 116 21,116

c

Nguồn thu phí được
khấu trừ để lại  theo
quy  định  của  pháp
luật phí, lệ phí

-

3 Sự  nghiệp  thể  dục
thể thao 205 178 - 100 - - - - - - - - - 78 - 1

a Nguồn KP tự chủ -

b Nguồn KP không tự
chủ 205 178 100 78 1,350

c

Nguồn thu phí được
khấu trừ để lại  theo
quy  định  của  pháp
luật phí, lệ phí

-

4
Sự  nghiệp  phát
thanh,  truyền  hình,
thông tấn

352 253 - - - - - - - - - - - 253 - 5

a Nguồn KP tự chủ -

b Nguồn KP không tự
chủ 352 253 253 4,935

Nhiệm vụ… -
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c

Nguồn thu phí được
khấu trừ để lại  theo
quy  định  của  pháp
luật phí, lệ phí

-

5 Sự  nghiệp  môi
trường 932 377 - - - - - - - - - - - 377 - 28

a Nguồn KP tự chủ -

b Nguồn KP không tự
chủ -

Nhiệm vụ… 932 377 377 27,765

c

Nguồn thu phí được
khấu trừ để lại  theo
quy  định  của  pháp
luật phí, lệ phí

-

6 Sự nghiệp đảm bảo
xã hội 76.843 76.683 - 76.326 - - - - - - - - - 357 - 8

a Nguồn KP tự chủ -

b Nguồn KP không tự
chủ 76.843 76.683 76.326 357 8,000

c

Nguồn thu phí được
khấu trừ để lại  theo
quy  định  của  pháp
luật phí, lệ phí

-

7 QLNN, Đảng, Đoàn
thể 23.343 21.215 13.221 4.944 - - - - - - - - - 3.050 - 106

a Nguồn KP tự chủ 15.074 14.284 13.221 1.063 39,486

b Nguồn KP không tự
chủ 8.269 6.931 4.944 1.987 66,886

c

Nguồn thu phí được
khấu trừ để lại  theo
quy  định  của  pháp
luật phí, lệ phí

-

8 Sự  nghiệp  Quốc
phòng, an  ninh 2.014 1.571 - 1.106 - - - - - - - - - 465 - 22

a Nguồn KP tự chủ -

b Nguồn KP không tự
chủ 2.014 1.571 1.106 465 22,162

c

Nguồn thu phí được
khấu trừ để lại  theo
quy  định  của  pháp
luật phí, lệ phí

-

9 Sự nghiệp Giáo dục
và đào tạo 82.800 79.812 69.311 5.157 - - - - - - - - - 5.344 - 149

a Nguồn KP tự chủ 77.321 74.351 69.311 5.041 148,484

b Nguồn KP không tự
chủ 5.479 5.461 5.157 304 0,900

c

Nguồn thu phí được
khấu trừ để lại  theo
quy  định  của  pháp
luật phí, lệ phí

2.253 1.554 901 653 34,968

10 Sự nghiệp Y tế 4.439 4.203 3.689 429 - - - - - - - - - 85 - 12
a Nguồn KP tự chủ 4.097 3.860 3.689 87 85 12

b Nguồn KP không tự
chủ 342 342 342 -

c

Nguồn thu phí được
khấu trừ để lại  theo
quy  định  của  pháp
luật phí, lệ phí

11 Sự nghiệp khác 620 480 - - - - - - - - - - - 480 - 7
a Nguồn KP tự chủ - -

b Nguồn KP không tự
chủ 620 480 480 7
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c

Nguồn thu phí được
khấu trừ để lại  theo
quy  định  của  pháp
luật phí, lệ phí

Ghi chú: 

(1) Bao gồm: kinh phí tinh giản biên chế; học bổng, chế độ, chính sách cho học sinh, sinh viên; chi hỗ trợ nhân sỹ khó khăn; tiền ăn, tiền thưởng theo chế độ quy định, tiền thuê chuyên gia, tiền công và các khoản chi cho con người khác; tiền công và các khoản chi cho con người của các cuộc điều tra thống kê, thực hiện các
chính sách về bảo vệ và phát triển rừng; các khoản phụ cấp đặc thù của từng ngành kể cả bằng tiền và hiện vật; kinh phí cấp bù miễn, giảm học phí theo chế độ quy định; quỹ nhuận bút, giải thưởng văn học, nghệ thuật...

(2) Kinh phí các hoạt động phục vụ công tác y tế dự phòng (phòng chống dịch, bệnh truyền nhiễm, các nhiệm vụ đặc thù chuyên môn cho y tế dự phòng, y tế cơ sở, an toàn thực phẩm, công tác dân số, các nhiệm vụ mua vắc xin, kiểm nghiệm thuốc, nước, dược phẩm…); kinh phí hoạt động chỉ đạo tuyến, hướng dẫn hỗ trợ
chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật, luân phiên cán bộ chuyên môn từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh đã được duyệt; kinh phí khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc cho bệnh nhân Tâm thần, Phong, Lao tại các cơ sở y tế;
(3) Kinh phí phí thực hiện Pháp lệnh số 01/2022/UBTVQH15 về trình tự, thủ tục Toà án nhân dân xem xét, quyết định việc đưa người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi và cơ sở cai nghiện bắt buộc; kinh phí thực hiện Pháp lệnh số 03/2022/UBTVQH15 về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành
chính tại Toà án nhân dân; kinh phí hỗ trợ phục vụ cho công tác họp xét tha tù trước thời hạn có điều kiện do Tòa án thực hiện theo quy định của Bộ Luật Hình sự sửa đổi; kinh phí hỗ trợ thi hành án tử hình;
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